 Biểu mẫu số 07đ/BTP/KSTT/KTTH

(Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp)

Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Sở Tư pháp).
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
      Kỳ báo cáo 06 tháng/năm (từ ngày... tháng... năm...đến ngày... tháng... năm...)                                                                       

 Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	A
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	TTHC do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết TTHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TTHC do Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết TTHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	TTHC do Sở Tài chính tiếp nhận, giải quyết TTHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (ghi tổng số đơn vị cấp huyện, ví dụ: 23 đơn vị cấp huyện)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (tổng số đơn vị cấp xã, ví dụ: 112 đơn vị cấp xã)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Cơ quan/tổ chức thực hiện dịch vụ công (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH CÁC BIỂU MẪU SỐ: 07a, 07b, 07c, 07đ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung


- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Trách nhiệm thực hiện báo cáo: Các cơ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC, như: UBND cấp xã, UBND cấp huyện (giải quyết TTHC theo thẩm quyền).
2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Cột 1: Đánh số thứ tự liên tiếp theo ví dụ tại mẫu. 

- Cột 2: Ghi tên lĩnh vực có TTHC trong kỳ báo cáo; các cấp giải quyết TTHC. 

- Cột 3, 4, 5: Ghi tổng số TTHC đã nhận để giải quyết trong kỳ báo cáo (Cột 3), bao gồm số bộ hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC tồn đọng từ kỳ báo cáo trước chuyển qua (Cột 4) và số bộ hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo (Cột 5).

Cột 3 = Cột (4 + 5).
- Cột 6, 7, 8: Ghi tổng số hồ sơ đã được giải quyết trong kỳ báo cáo (Cột 6) bằng số bộ hồ sơ giải quyết TTHC trả đúng thời hạn (Cột 7) và số bộ hồ sơ đã được giải quyết nhưng không đúng thời hạn quy định (Cột 8).

Cột 6 = Cột (7 + 8).
- Cột 9: Ghi tổng số bộ hồ sơ đang giải quyết, bằng: Số bộ hồ sơ chưa tới hạn giải quyết (Cột 10) và số hồ sơ đã quá thời hạn giải quyết (Cột 11). 

Cột 9 = Cột (10 + 11).
- Cột 10: Ghi số bộ hồ sơ đang giải quyết, bao gồm: Hồ sơ mới tiếp nhận, hồ sơ đang được các cơ quan chuyên môn thực hiện.

- Cột 11: Ghi tổng số hồ sơ đã quá thời hạn trả kết quả còn tồn đọng trong kỳ báo cáo, đồng thời liệt kê các TTHC này theo hướng dẫn tại Mẫu 07g/BTP/KSTT/KTTH. 

Lưu ý: Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị phát sinh trong quá trình theo dõi, thống kê tình hình, kết quả giải quyết TTHC được thể hiện tại Mục II, IV, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Nguồn số liệu

Từ số liệu báo cáo gửi về của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cơ quan ngành dọc cấp Trung ương, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND xã.
